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A. PHẦN SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1. Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0 điểm)
1. Nêu cơ chế đóng, mở khí khổng vào ban ngày của cây xanh.
2. Ở thực vật, khi thiếu một trong hai nguyên tố khoáng này thì đều có biểu hiện: lá vàng bắt đầu từ đỉnh lá, rụng lá, ra hoa giảm. Đó là hai nguyên tố khoáng nào ? Nêu cách kiểm tra sự thiếu hụt hai nguyên tố đó.

Câu 2. Quang hợp (2,0 điểm)
1. Chiếu ánh sáng qua lăng kính vào một sợi tảo dài trong dung dịch có các vi khuẩn hiếu khí, sau đó quan sát dưới kính hiển vi thì nhận thấy: vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo với số lượng khác nhau. Hãy giải thích:
a) Vì sao vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo ?
b) Vì sao số lượng vi khuẩn ở hai đầu sợi tảo khác nhau ?

2. Ở thực vật C4, lục lạp của tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp của tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?                                   

Câu 3. Hô hấp ở thực vật (2,0 điểm)
1. Khi chu trình Krebs dừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3 đúng hay sai? Giải thích.
2. Trong hô hấp tế bào, vì sao các phản ứng của chu trình Krebs không có sự tiêu dùng oxi nhưng vẫn được xếp vào pha hiếu khí?
Câu 4. Sinh trưởng, phát triển - Sinh sản ở thực vật (2,0 điểm)
1. Tế bào thực vật ở mô phân sinh tăng trưởng kéo dài do tác động của những cơ chế nào? Dựa vào những cơ chế đó, hãy nêu các biện pháp cần thiết để tế bào thực vật có thể tăng trưởng bình thường.
2. Trình bày những biến đổi xảy ra trong quá trình chín của quả. Vì sao muốn quả chín nhanh người ta phải ủ kín?
Câu 5. Cảm ứng ở thực vật – phương án thực hành (2 điểm)
1. Hãy bố trí thí nghiệm chứng minh mặt dưới của lá có nhiều lỗ khí hơn mặt trên. Để có kết quả rõ rệt nhất, nên chọn cây chịu hạn hay cây trung sinh ? Vì sao ?
2. Chứng minh thân và rễ cây có phản ứng khác nhau với trọng lực. Vì sao có sự khác nhau đó? Nêu ý nghĩa của hướng trọng lực đối với cây.
B. PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Câu 6. Tiêu hóa và hô hấp (2 điểm)
1. a)Trình bày cơ chế đóng mở cơ vòng môn vị. Thức ăn từ dạ dày xuống ruột non thành từng đợt có tác dụng gì?
   b) Nhận định: « đối với các loài đại gia súc, biện pháp sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh bằng cách tiêm hay trộn lẫn với thức ăn đều có tác dụng như nhau » là đúng hay sai ? Giải thích.

2. Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thích đặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn.

Câu 7. Tuần hoàn (2,0 điểm)
1. Nêu đặc điểm của mao mạch phù hợp với chức năng của chúng. Tại sao bình thường ở người chỉ có chừng 5 - 10% tổng số mao mạch là luôn có máu chảy qua ?
2. Một bệnh nhân bị hở van tim (van hai lá) thì lượng máu bơm lên động mạch chủ, nhịp tim, huyết áp, phổi và tim có thể thay đổi như thế nào ? Tại sao ?
Câu 8. Bài tiết, cân bằng nội môi (2,0 điểm)
1. Các nhận định dưới đây đúng hay sai ? Giải thích.

a) Hai người A và B có cùng cân nặng là 70 kg và đều có lượng nước trong cơ thể bằng nhau. Cả hai người đều ăn thức ăn nhanh chứa nhiều muối nhưng người B còn uống thêm một cốc rượu. Kết quả là lượng nước tiểu bài tiết của người B sẽ tăng, còn người A thì bình thường.

b) Cortisol và ađrenaline đều là hoocmon của thận có tác dụng làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, cơ chế tác động của hai hoocmon này hoàn toàn khác nhau.
2. Hãy nêu các cơ chế điều hoà giúp cá xương ở nước ngọt và cá xương ở nước mặn duy trì được áp suất thẩm thấu của cơ thể.

 Câu 9. Cảm ứng ở động vật (2,0 điểm)
1. Hai nơron cùng loại A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau: nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện thế hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?
2. Endorphin là một chất do não người tiết ra, có tác dụng làm giảm đau, giảm căng thẳng. Morphin là một hợp chất tự nhiên có tác dụng tương tự endorphin, được dùng làm chất giảm đau trong y tế đồng thời gây nghiện. Hãy giải thích cơ chế giảm đau và gây nghiện của morphin.
Câu 10. Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật (2,0 điểm)
1. Nêu vai trò của tiroxin đối với động vật có xương sống. Phân biệt người bị bướu cổ do thiếu iốt (nhược năng tuyến giáp) và bướu cổ do cường giáp.
2. Một người phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? Giải thích. 
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